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A.Ma trận

	        Cấp độ 

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD cao


	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Chủ đề 1: Chí công vô tư
	Biết khái niệm
	
	Hiểu hành vi
	
	
	
	
	
	Biết khái niệm
Hiểu hành vi
	
	

	
	2
	0,8
	
	
	2
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1,6
	
	

	Chủ đề 2: Hợp tác và hữu nghị
	Biết biểu hiện,khái niệm
	
	
	
	
	Giải quyết tình huống
	
	Cách cư xử của bản thân
	Biết biểu hiện
	
	

	
	7
	2,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	2/3
	2
	
	
	1/3
	1
	7
	2,8
	
	

	Chủ đề 3:
Tự chủ
	
	
	Hiểu hành vi
	Hiểu ý nghĩa
	
	
	
	
	Hiểu hành vi
	
	

	
	
	
	
	
	3
	1,2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1,2
	
	

	Chủ đề 4: Bảo vệ hòa bình
	Biết khái niệm
	
	
	
	
	
	
	
	Biết khái niệm
	
	

	
	1
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,4
	1
	3

	Tổng
	10


	4


	
	
	
	
	1
	1
	
	
	2/3
	2
	
	
	1/3
	1
	15
	6
	2
	4

	
	
	40%


	
	
	
	20%
	
	10%
	
	
	
	20%
	
	
	
	10%
	
	60%
	
	40

%
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Họ và tên học sinh:………………………………….; Lớp:……………   SBD:……        
	Điểm
	Lời phê của giáo viên



Phần I. Trắc nghiệm ( 6 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.

1: Người chí công vô tư là người
A. luôn giải quyết công việc theo lẽ phải, công bằng xuất phát từ lợi ích chung.

B. luôn cố gắng phấn đấu vươn lên bằng tài năng sức lực trí tuệ để làm giàu cho bản thân mình.

C. luôn đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích cộng đồng.

D.. luôn im lặng trước các hành động vụ lợi, cá nhân.

2. Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện đức tính chí công vô tư?

A. Quân pháp bất vị thân.                     

B. Cái khó ló cái khôn

C. Nhất bên trọng, nhất bên khinh.       

D. Uống nước nhớ nguồn.

3: Việc làm  nào dưới đây thể hiện chí công vô tư?

A. Trong đại hội chi Đội, Nam hay bỏ phiếu cho những bạn chơi thân với mình.

B. Trong đợt bình xét thi đua, Mai cho rằng chỉ nên khen thưởng những bạn thực hiện tốt mọi chỉ tiêu của lớp.

C. Hiền chỉ chăm lo việc học của mình, còn các công việc của lớp thì không quan tâm.

D. Che dấu khuyết điểm của bạn để bảo vệ thành tích của lớp.

4. Việc làm  nào dưới đây chưa thể hiện chí công vô tư?

A. Đối xử công bằng với mọi người..

B. Kính trên ,nhường dưới.                                      
C. Mọi lúc,mọi nơi luôn quan tâm đến lợi ích bản thân.

 D. Nhớ ơn người có công.

5.ASEAN là tổ chức hợp tác toàn diện của các quốc gia ở khu vực nào trên thế giới?

A.Đông Nam Á.
B.Đông Á.
C.Đông Bắc Á.
D.Tây Nam Á.

6.WTO là tổ chức hợp tác của các quốc gia trên thế giới về lĩnh vực nào ¿

a.Văn hóa.

B.Y tế.

c.Lương thực. 

d.Kinh tế.

7.Hợp tác là cùng chung sức làm việc ,cùng giúp đỡ nhau trong công việc vì
A.quyền lợi các nước.

B.quyền lợi các bên hợp tác.

C.vấn đề môi trường

           D.mục đích chung.

8.Cầu Tân Vũ –cây cầu vượt biển dài nhất thế giới của Việt Nam nằm ở Hải Phòng là công trình hợp tác của Việt Nam với quốc gia nào?

A.Nhật Bản
      B.Pháp
              C.Trung Quốc.

D.Hàn Quốc.

9.Nguyên tắc hợp tác mà Đảng ta đề ra là

A.vì mục đích chung.


B.bình đẳng hai bên cùng có lợi

C.vì mục đích kinh tế.

           D.vì bảo vệ an ninh quốc phòng.

10. Cách tốt nhất để rèn luyện tính tự chủ chủ của mỗi con người là:
A. Sau mỗi việc làm cần xem xét thái độ , lời nói, hành động và kịp thời rút kinh nghiệm.

B. Cứ làm và không cần suy nghĩ trước khi hành động.

C. Không cần quan tâm đến hoàn cảnh và người khác. 

D. Phải luôn luôn hành động theo ý mình. 

Câu 11. Câu:”Giúp lời không ai giúp của;Giúp đũa không ai giúp cơm’’ muốn nói với ta điều gì?
A. Không nên dựa dẫm vào người khác. 

B. Có lập trường trước các sự việc. 

C. Phải tự chủ,tự lập bản thân. 

D. Luôn suy nghĩ kỹ khi làm việc. 

12.Đâu là điều chúng ta cần lên án?
a.Có khó mới có miếng ăn;Không dưng ai dễ đem phần đến cho.

b. Làm người ăn tối lo mai;Việc mình hồ dễ để ai lo lường.

c.Đói thì đầu gối phải bò;Cái chân hay chạy cái giò hay đi.

d. Ăn cho thoả đói, nói cho thoả giận
13.Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là

A. quan hệ có đi có lại giữa nước này với nước khác.  

B. quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác.

C.quan hệ bình đẳng cùng có lợi giữa nước này với nước khác.

D.quan hệ  thường xuyên ôn định giữa nước này với nước khác.

14.Xu thế chung của thế giới hiện nay là

A Hòa bình ổn định và hợp tác kinh tế             B. Đối đầu xung đột .                                           

C. Chiến tranh lạnh.                                        D. Chống khủng bố.

15.Hòa bình là tình trạng:

A.vui vẻ hòa thuận.                                      B. mâu thuẫn và bất đồng quan điểm.

C.thương lượng và đàm phán.                     D. không có chiến tranh và xung đột vũ trang.

.Phần II. Tự luận: 4 điểm
Câu 1.(1điểm) :

Theo em vì sao chúng ta phải sống tự chủ?
Câu 2( 3 điểm)

.Mai là học sinh giỏi của lớp.Trong các giờ thảo luận nhóm ,Mai lại thương im lặng và lơ đãng với ý kiến của mọi người .Có bạn hỏi tại sao như vậy? Mai trả lời rằng ,vì ý kiến của các bạn không có gì mới .
a.Em có nhận xét gì về việc làm của Mai?

b.Theo em người giỏi có cần hợp tác với người khác không?Tại sao?

c. Em sẽ làm gì khi trong lớp của em có bạn như Mai?

Bài làm
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Phần I. Trắc nghiệm: 6 điểm

Mỗi câu đúng được 0,4Đ
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ/A
	A
	A
	B
	C
	A
	D
	D
	A
	B
	A
	C
	D
	B
	A
	D


Phần II. Tự luận: 4 điểm

	Câu
	Nội dung
	Số điểm

	1

1 điểm
	Chúng ta phải sống tự chủ vì : 
-Tự chủ là một đức tính quý giá của con người.
-Nhờ có tính tự chủ giúp chúng ta sống đúng đắn,cư xử có đạo đức và có văn hóa.

	0,5

0, 5

	2

3 điểm
	a.HS khẳng định việc làm của Mai là không đúng,không có tinh thần hợp tác với các bạn

b.Theo em người giỏi vẫn cần hợp tác với người khác vì:

-Hợp tác tạo nên sức mạnh ,cùng chung sức làm việc giúp đỡ,hỗ trợ nhau trong công việc vì mục đích chung.

-Kiến thức là vô tận ngưởi giỏi không có nghĩa là cái gì cũng biết .Thông qua việc hợp tác chính là học tập củng cố lại kiến thức cho bản thân mình .

-Thiết lập mối quan hệ thân thiện đoàn kết giữa con người với con người.

c. Liện hệ bản thân đúng đắn
	0,5

0,5

0,5

0,5

1,0


2
2

